
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ

1 Lê Anh Tú Nam 05/05/1993 Quảng ninh , Quảng xương, Thanh Hóa

2 Nguyễn Văn Thuận Nam 11/06/1989  Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An

3 Khổng Công Mạnh Nam 18/01/1984 ThỊ trấn Vôi , Lạng giang , Bắc Giang 

4 Nguyễn Công Dũng Nam 01/01/1984
 Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, 

Nghệ An

5 Bùi Văn Việt Nam 02/06/1987 Gia Lâm, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

6 Trần Bá Quang Nam 24/11/1990 Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

7 Lường Quốc Thành Nam 23/01/1987
Thôn Phượng Ngô 1, xã Hoằng Lưu, 

huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

8 Lưu Hùng Cường Nam 23/06/1987
long phượng , thạch bình , thạch thành , 

Thanh Hóa

9 Nguyễn Hữu Tiến Nam 20/03/1990
Thôn Bích phương l, Xuân Sơn, Thọ 

Xuân, Thanh Hoá 

10 Lê Trọng Hùng Nam 05/09/1991
Thôn Thành Huy, Xã Đông Ninh, 

Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá

11 Hoàng Công Việt Nam 18/08/1991
Trung đồng, Vân trung, Việt yên , Bắc 

Giang

12 Trịnh Thành Tôn Nam 25/06/1992 Hà Long, Hà Trung , Thanh Hoá 

13 La Đình Thanh Nam 05/10/1981
Thôn châu tử  , Xã triệu lộc, Huyện hậu 

lộc , Thanh Hóa
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14 Lễ  Sỹ Thọ Nam 10/12/1979
Xóm 10 nam lâm, Xã Diễn lâm , Huyện 

Diễn châu , Nghệ An

15 Đặng Phi Hùng Nam 30/08/1992 Xóm 7 , Đại Sơn , Đô Lương , Nghệ An

16 Hoàng Đình Bắc Nam 10/11/1987
Thượng tùng, Lão hộ, Yên dũng , Bắc 

Giang

17 Lê Công Thái Nam 21/06/1991
Thôn 6, Quỳnh lộc, Thị xã Hoàng Mai, 

Nghệ An

18 Thái Đình Hùng Nam 30/11/1990
 Đông Xuân, Hòa Sơn, Đô Lương, Nghệ 

An

19 Lê Công Hưng Nam 08/08/1986
Thôn 7, Quỳnh lộc , Thị xã Hoàng Mai , 

Nghệ An

20 Nịnh Hồng Quân Nam 18/03/1993  Long Sơn, Sơn động, Bắc Giang

21 Nguyễn Hùng Tiến Nam 19/11/1992
Xóm9, Xã chất bình, Huyện kim sơn, 

Ninh Bình

22 Mai Văn Hiểu Nam 06/10/1992
xóm 3 , xã nga an, huyện nga sơn, 

Thanh Hóa

23 Nguyễn Văn Hiệp Nam 18/08/1984 Đặng , Vĩnh An, Sơn Động , Bắc Giang 

24 Mai Văn Thủy Nam 10/08/1984
Ấp suối râm, Xã Long giao , Cẩm Mỹ , 

Đồng Nai 

25 Ngô Đức Thắng Nam 12/12/1974
Tân Phú, Quang Phú, Thành phố Đồng 

Hới, Quảng Bình

26 Trần Văn Lợi Nam 01/08/1987
Đội 3-phong châu, phú châu, Ba vì, Hà 

Nội

27 Lê Đoan Tâm Nam 20/08/1992
Thôn văn thắng , Xã đông văn, Huyện 

đông sơn, Thanh Hóa

28 Phan Huy Tiến Nam 30/11/1991 Yên Mỹ, Nông Cống, Thanh Hoá



29 Điền Văn Huy Nam 10/06/1984
Ninh phúc , Thành phố Ninh Bình , 

Ninh Bình 

30 Hoàng Văn Tý Nam 02/06/1988 xóm11, Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An

31 Trần Văn Phan Nam 22/12/1984 Giang Sơn Đông, Đô Lương, Nghệ An

32 Nguyễn Đình Huân Nam 10/03/1989
Xóm 9, Xã Nghi Công Nam , Huyện 

Nghi Lộc , Nghệ An

33 Nguyễn Xuân Nhâm Nam 07/10/1992
Thường Xuân , Nam Cát , Nam Đàn , 

Nghệ An

34 Nguyễn Đình Phong Nam 11/11/1990
Xóm phong Tiến, Tiến Thủy , Quỳnh 

Lưu , Nghệ An

35 Nguyễn Văn Chung Nam 09/09/1993
Yên Thành, Đông Yên, Đông Sơn, 

Thanh Hoá


